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Ngày đăng: 16/08/2012

Danh sách điện thoại trực ban của các đơn vị trực thuộc CATP

Đơn vị Số máy điện
thoại            Địa chỉ

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về
trật tự xã hội 0693187257   459 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về
trật tự xã hội 0693187200   459 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về
Ma tuý 08.39231168   34 An Bình, P.5, Q.5

Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ 08.39200996 258 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về
trật tự quản lý kinh tế và chức vụ 0693187783 674 đường 3/2, P.13, Q.10

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường 08.39330075   196 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3

Thanh tra công an TP 0693187255   268 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1

Phòng Tham mưu công an TP 0693187344   268 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1

Phòng cảnh sát giao thông đường
bộ - đường sắt 0693187521   341 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1

Phòng cảnh sát giao thông đường
thuỷ 38230110   144 Lê Thị Hồng Gấm, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1

Công an Quận 1 38297643   73 Jersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.1   38223204   73 Jersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

  Công an P. Tân Định, Q.1   38299835   62 Bà Lê Chân, P. Tân Định, Q.1

  Công an P. ĐaKao, Q.1   38296181   170 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q.1

  Công an P. Bến Nghé, Q.1   38213437   74 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q.1

  Công an P. Bến Thành, Q.1   38297373   16 - 18 Lê Anh Xuân, P. Bến Thành, Q.1

  Công an P. Phạm Ngũ Lão, Q.1   38376949   66 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1

  Công an P. Nguyễn Thái Bình, Q.1   38293036   149 - 151 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1

  Công an P. Cầu Ông Lãnh, Q.1   38242556   70 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1

  Công an P. Cô Giang, Q.1   38367627   288 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q.1

  Công an P. Cầu Kho, Q.1   39200270   447C Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1

  Công an P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1   38367166   139 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1

Công an Quận 2  37415327   989 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.2   37415332   989 Đồng Văn Cống, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2

  Công an P. Thủ Thiêm, Q.2   35039485   76 Thủ Thiêm, P. Thủ Thiêm, Q.2

  Công an P. An Khánh, Q.2   35031668   1X Lương Định Của, P. An Khánh, Q.2

  Công an P. Bình An, Q.2   37415341   95/6/19 đường D1, P. Bình An, Q.2

  Công an P. Bình Khánh, Q.2   37415339   2D Trần Não, P. Bình Khánh, Q.2

  Công an P. An Lợi Đông, Q.2   35038590   02 Thủ Thiêm, P. An Lợi Đông, Q.2

  Công an P. Thảo Điền, Q.2   38989516   39 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Q.2

  Công an P. Bình Trưng Đông, Q.2   37430166   543/8 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q.2

  Công an P. Bình Trưng Tây, Q.2   37430165   197 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q.2
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  Công an P. An Phú, Q.2   37470396   01 Lương Định Của, P. An Phú, Q.2

  Công an P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2   37423354   560 Trương Da Mô, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2

Công an P. Cát Lái, Q.2   37420256   705/3 Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q.2

Công an Quận 3  38334529   108/69GH Trần Quang Diệu, P.14, Q.3

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.3   38332669   108/69GH Trần Quang Diệu, P.14, Q.3

  Công an P.1, Q.3   38322878   790 Nguyễn Đình Chiểu, P.1, Q.3

  Công an P.2, Q.3   38322802   03 Cao Thắng, P.2, Q.3

  Công an P.3, Q.3   38322870   55 Bàn Cờ, P.3, Q.3

  Công an P.4, Q.3   38396471   466-468 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3

  Công an P.5, Q.3   38392998   405 Võ Văn Tần, P.5, Q.3

  Công an P.6, Q.3   39304660   18 Võ Văn Tần, P.6, Q.3

  Công an P.7, Q.3   39316072   122 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3

  Công an P.8, Q.3   38295508   39 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3

  Công an P.9, Q.3   39316327   23 Kỳ Đồng, P.9, Q.3

  Công an P.10, Q.3   39316457   342 Bis Cách Mạng Tháng 8, P.10, Q.3

  Công an P.11, Q.3   39316101   398C Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3

  Công an P.12, Q.3   39318474   407/1 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3

  Công an P.13, Q.3   39317586   317 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3

  Công an P.14, Q.3   39316097   264C Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3

Công an Quận 4 39400188   14 Đoàn Như Hài, P.12, Q.4

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.4   39400964   14 Đoàn Như Hài, P.12, Q.4

  Công an P.1, Q.4   39400450   330 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4

  Công an P.2, Q.4   39402022   52 Nguyễn Khoái, P.2, Q.4

  Công an P.3, Q.4   39404386   209/11 Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4

  Công an P.4, Q.4   39404685   1836 Tôn Thất Thuyết, P.4, Q.4

  Công an P.5, Q.4   39401092   130 đường 46, P.5, Q.4

  Công an P.6, Q.4   38267220   31 đường 12A, P.6, Q.4

  Công an P.8, Q.4   39402319   129F/86 Bến Vân Đồn, P.8, Q.4

  Công an P.9, Q.4   38267970   309-310 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q.4

  Công an P.10, Q.4   39401059   528 Vĩnh Khánh, P.10, Q.4

  Công an P.12, Q.4   39400068   87-89 Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4

  Công an P.13, Q.4   39400226   222 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4

  Công an P.14, Q.4   39404384   134 Đoàn Văn Bơ, P.14, Q.4

  Công an P.15, Q.4   39404550   92B/25 Tôn Thất Thuyết, P.15, Q.4

  Công an P.16, Q.4   39404542   90 Tôn Thất Thuyết, P.16, Q.4

  Công an P.18, Q.4   39404074   440 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4

Công an Quận 5 38550878   359 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.5   38552830   359 Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5

  Công an P.1, Q.5   38234550   660 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5

  Công an P.2, Q.5   39234551   165 Trần Bình Trọng, P.2, Q.5

  Công an P.3, Q.5   39234549    184 Trần Bình Trọng, P.3, Q.5
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  Công an P.4, Q.5   38354924   258F Lê Hồng Phong, P.4, Q.5

  Công an P.5, Q.5   39234504   77-79 Nghĩa Thục, P.5, Q.5

  Công an P.6, Q.5   39235687   23 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5

  Công an P.7, Q.5   39238234   80-82 Bùi Hữu Nghĩa, P.7, Q.5

  Công an P.8, Q.5   38354780   55 An Dương Vương, P.8, Q.5

  Công an P.9, Q.5   38357309   134B Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5

  Công an P.10, Q.5   38552593   91 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5

  Công an P.11, Q.5   38554412   183 Lương Nhữ Học, P.11, Q.5

  Công an P.12, Q.5   39556212   134 Hồng Bàng, P.12, Q.5

  Công an P.13, Q.5   38557676   321 Hải Thượng Lãn Ông, P.13, Q.5

  Công an P.14, Q.5   38551156   568 Trần Hưng Đạo, P.14, Q.5

  Công an P.15, Q.5   38554498   208B Hồng Bàng, P.15, Q.5

Công an Quận 6 38550737   114 Phạm Văn Chí, P.1, Q.6

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.6   39670694   114 Phạm Văn Chí, P.1, Q.6

  Công an P.1, Q.6   38557205   80-82 Gia Phú, P.1, Q.6

  Công an P.2, Q.6   39691782   25-27-29 Nguyễn Xuân Phụng, P.2, Q.6

  Công an P.3, Q.6   39671001   393 Phạm Văn Chí, P.3, Q.6

  Công an P.4, Q.6   39670216   133 Mai Xuân Thưởng, P.4, Q.6

  Công an P.5, Q.6   39691181   72 Minh Phụng, P.5, Q.6

  Công an P.6, Q.6   39691625   217 Mai Xuân Thưởng, P.6, Q.6

  Công an P.7, Q.6   39670699   479 Phạm Văn Chí, P.7, Q.6

  Công an P.8, Q.6   39670486   81 Văn Thân, P.8, Q.6

  Công an P.9, Q.6   39694350   189 Minh Phụng, P.9, Q.6

  Công an P.10, Q.6   38759388   94 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6

  Công an P.11, Q.6   38752645   236F Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6

  Công an P.12, Q.6   38753906   87 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6

  Công an P.13, Q.6   38752378   88 Bà Hom, P.13, Q.6

  Công an P.14, Q.6   39606887   68 Đặng Nguyên Cẩn, P.14, Q.6

Công an Quận 7 37851787  02 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.7   37851669   02 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q.7

  Công an P. Phú Mỹ, Q.7   37851673   1406 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q.7

  Công an P. Phú Thuận, Q.7   37730065   18 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7

  Công an P. Bình Thuận, Q.7   38720372   342 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q.7

  Công an P. Tân Thuận Đông, Q.7   38729142   357 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q.7

  Công an P. Tân Thuận Đông, Q.7   38722779   99 Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Đông, Q.7

  Công an P. Tân Kiểng, Q.7   37713163   537 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Q.7

  Công an P. Tân Hưng, Q.7   37713778   703 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7

  Công an P. Tân Quy, Q.7   37715111   18 đường 15, P. Tân Quy, Q.7

  Công an P. Tân Phong, Q.7   37760239   460/4/4 Lê Văn Lương, P. Tân Phong, Q.7

  Công an P. Tân Phú, Q.7   37714563   05 đường số 9, P. Tân Phú, Q.7

Công an Quận 8 38504574   993 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8
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  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.8   38503925   993 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8

  Công an P.1, Q.8   38569056   338 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8

  Công an P.2, Q.8   3850-4541   49-51 Dạ Nam, P.2, Q.8

  Công an P.3, Q.8   38569117   104 Âu Dương Lân, P.3, Q.8

  Công an P.4, Q.8   38504673   32-33-34 Âu Dương Lân, P.4, Q.8

  Công an P.5, Q.8   38504679   39 đường 1107 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8

  Công an P.6, Q.8   38504560   1094 Tạ Quang Bửu, P.6, Q.8

  Công an P.7, Q.8   39800092   3028 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8

  Công an P.8, Q.8   38558280   110 Hưng Phú, P.8, Q.8

  Công an P.9, Q.8   38556419   361 Hưng Phú, P.9, Q.8

  Công an P.10, Q.8   38557657   548-550 Nguyễn Duy, P.10, Q.8

  Công an P.11, Q.8   38559060   10 Nguyễn Quyên, P.11, Q.8

  Công an P.12, Q.8   38557745   373 Tùng Thiện Vương, P.12, Q.8

  Công an P.13, Q.8   38557658   471-473 Bình Đông, P.13, Q.8

  Công an P.15, Q.8   38552599   184 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8

  Công an P.16, Q.8   39805028   450 Bến Phú Định, P.16, Q.8

Công an Quận 9 38960495   9 Xa lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, Q.9

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.9   38966110   9 Xa lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, Q.9

  Công an P. Hiệp Phú, Q.9   37309150   23 TrươngVăn Thành, P. Hiệp Phú, Q.9

  Công an P. Tăng Nhơn Phú A, Q.9   37305163   29 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Q.9

  Công an P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9   37307394   185A Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9

  Công an P. Tân Phú, Q.9   37305040   117 Nam Cao, P. Tân Phú, Q.9

  Công an P. Long Thạnh Mỹ, Q.9   37330188   325 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9

  Công an P. Long Bình, Q.9   37325594   04 Trần Trọng Khiêm, P. Long Bình, Q.9

  Công an P. Phước Bình, Q.9   37314057   626 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Q.9

  Công an P. Phước Long A, Q.9   37312571   94 Nam Hòa, P. Phước Long A, Q.9

  Công an P. Phước Long B, Q.9   37313674   183 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q.9

  Công an P. Phú Hữu, Q.9   37316010   893 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu, Q.9

  Công an P. Long Phước, Q.9   38873503   239 Long Phước, P. Long Phước, Q.9

  Công an P. Long Trường, Q.9   37460945   1341 Nguyễn Duy Trinh, P. Long Trường, Q.9

  Công an P. Trường Thạnh, Q.9   38873190   34 Ích Thạnh, P. Trường Thạnh, Q.9

Công an Quận 10 38657261   47 Thành Thái, P.14, Q.10

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính
Q.10   38650147   47 Thành Thái, P.14, Q.10

  Công an P.1, Q.10   38359801   528 Lê Hồng Phong, P.1, Q.10

  Công an P.2, Q.10   38352179   151 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10

  Công an P.3, Q.10   38350177   159 Nguyễn Duy Dương, P.3, Q.10

  Công an P.4, Q.10   39270946   207 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10

  Công an P.5, Q.10   38559965   431-433 Hòa Hảo, P.5, Q.10

  Công an P.6, Q.10   38551583   592 Bà Hạt, P.6, Q.10

  Công an P.7, Q.10   38551076   91H Lý Thường Kiệt, P.7, Q.10

  Công an P.8, Q.10   38551045   260-262 Ngô Quyền, P.8, Q.10
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  Công an P.9, Q.10   39271687   281-283 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10

  Công an P.10, Q.10   39271384   621 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10

  Công an P.11, Q.10   38392729   442 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10

  Công an P.12, Q.10   38651589   436/5 đường 3/2, P.12, Q.10

  Công an P.13, Q.10   38640933   37 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10

  Công an P.14, Q.10   38652917   7/43/27 Thành Thái, P.14, Q.10

  Công an P.15, Q.10   38640411   SS1 Hồng Lĩnh, P.15, Q.10

Công an Quận 11 39634720   270 Bình Thới, P.10, Q.11

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính
Q.11   38581581   270 Bình Thới, P.10, Q.11

  Công an P.1, Q.11   39690721   762A Hồng Bàng, P.1, Q.11

  Công an P.2, Q.11   39632958   259 Minh Phụng, P.2, Q.11

  Công an P.3, Q.11   39633652   117 Lạc Long Quân, P.3, Q.11

  Công an P.4, Q.11   38552570   218 Dương Tử Giang, P.4, Q.11

  Công an P.5, Q.11   38652199   148 Ông Ích Khiêm, P.5, Q.11

  Công an P.6, Q.11   38553998   190 Phó Cơ Điều, P.6, Q.11

  Công an P.7, Q.11   38554667   152 Lê Đại Hành, P.7, Q.11

  Công an P.8, Q.11   39694409   115/61/2-4 Dương Đình Nghệ, P.8, Q.11

  Công an P.9, Q.11   38857921   179G Bình Thới, P.9, Q.11

  Công an P.10, Q.11   39633938   561 Minh Phụng, P.10, Q.11

  Công an P.11, Q.11   39629783   133A Bình Thới, P.11, Q.11

  Công an P.12, Q.11   39627719   1168E đường 3/2, P.12, Q.11

  Công an P.13, Q.11   39628722   233 Lê Đại Hành, P.13, Q.11

  Công an P.14, Q.11   38654941   170 Bình Thới, P.14, Q.11

  Công an P.15, Q.11   38654772   299/2/9 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

  Công an P.16, Q.11   39691580   1412 đường 3/2, P.16, Q.11

Công an Quận 12 38916754   345 TTH07, P. Tân Thới Hiệp, Q.12

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính
Q.12   38917472   345 TTH07, P. Tân Thới Hiệp, Q.12

  Công an P. Thạnh Lộc, Q.12   38919002   540, Tỉnh lộ 29, P. Thạnh Lộc, Q.12

  Công an P. Thạnh Xuân, Q.12   38919988   18D TX25, P. Thạnh Xuân, Q.12

  Công an P. Tân Chánh Hiệp, Q.12   38737825   02 Bis Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12

  Công an P. Tân Thới Hiệp, Q.12   37171424   54/4H TTH7, P. Tân Thới Hiệp, Q.12

  Công an P. Đông Hưng Thuận, Q.12   37151834   70/42 DHT11, P. Đông Hưng Thuận, Q.12

  Công an P. Tân Hưng Thuận, Q.12   37190235   03 DN6, P. Tân Hưng Thuận, Q.12

  Công an P. Tân Thới Nhất, Q.12   38833288   Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12

  Công an P. Thới An, Q.12   37173557  340 Lê Văn Khương, P. Thới An, Q.12

  Công an P. Hiệp Thành, Q.12   37175900   242 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q.12

  Công an P. An Phú Đông, Q.12   37195681   1747/1E An Phú Đông, P. An Phú Đông, Q.12

  Công an P. Trung Mỹ Tây, Q.12   37157306   36 đường Song Hành QL22, P. Trung Mỹ Tây, Q.12

Công an Quận Bình Thạnh 38414882   18 Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.
Bình Thạnh   38414601   18 Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh
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  Công an P.1, Q. Bình Thạnh   38412175   331 Bùi Hữu Nghĩa, P.1, Q. Bình Thạnh

  Công an P.2, Q. Bình Thạnh   38412016   268 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh

  Công an P.3, Q. Bình Thạnh   38412377   45 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Bình Thạnh

  Công an P.5, Q. Bình Thạnh   38445907   95B Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Bình Thạnh

  Công an P.6, Q. Bình Thạnh   35511908   67/1 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh

  Công an P.7, Q. Bình Thạnh   38412569   5/30 Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh

  Công an P.11, Q. Bình Thạnh   38944807   99 Nguyên Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh

  Công an P.12, Q. Bình Thạnh   38412543   182 Phan Văn Trị, P.12, Q. Bình Thạnh

  Công an P.13, Q. Bình Thạnh   38833397   442 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh

  Công an P.14, Q. Bình Thạnh   38412218   156 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh

  Công an P.15, Q. Bình Thạnh   38993854   1C Đinh Bộ Lĩnh, P.15, Q. Bình Thạnh

  Công an P.17, Q. Bình Thạnh   38996280   105 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh

  Công an P.19, Q. Bình Thạnh   38994600   01 Huỳnh Tịnh Của, P.19, Q. Bình Thạnh

  Công an P.21, Q. Bình Thạnh   38996829   288 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q. Bình Thạnh

  Công an P.22, Q. Bình Thạnh   38995805   A17/1 Phú Mỹ, P.22, Q. Bình Thạnh

  Công an P.24, Q. Bình Thạnh   38993604   66 Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh

  Công an P.25, Q. Bình Thạnh   38990782   2A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh

  Công an P.26, Q. Bình Thạnh   38996813   77/17 Quốc lộ 13, P.26, Q. Bình Thạnh

  Công an P.27, Q. Bình Thạnh   35566452   01 Khu hành chính Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh

  Công an P.28, Q. Bình Thạnh   35566435   1121 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.28, Q. Bình Thạnh

Công an Quận Tân Bình 38444996   340 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính
Q.Tân Bình   38443675   340 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình

  Công an P.1, Q. Tân Bình   38444870   291 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình

  Công an P.2, Q. Tân Bình   38445640   362-364 Lê Văn Sỹ, P.2, Q. Tân Bình

  Công an P.3, Q. Tân Bình   38445622   164 Phạm Văn Hai, P.3, Q. Tân Bình

  Công an P.4, Q. Tân Bình   38445981   925 Tạ Cương, P.4, Q. Tân Bình

  Công an P.5, Q. Tân Bình   38445417   318/3 Phạm Văn Hai, P.5, Q. Tân Bình

  Công an P.6, Q. Tân Bình   38645194   8/27 Bành Văn Trân, P.6, Q. Tân Bình

  Công an P.7, Q. Tân Bình   38642981   130 Bành Văn Trân, P.7, Q. Tân Bình

  Công an P.8, Q. Tân Bình   38646236   03 Phú Hòa, P.8, Q. Tân Bình

  Công an P.9, Q. Tân Bình   38652679   70 Âu Cơ, P.9, Q. Tân Bình

  Công an P.10, Q. Tân Bình   38650410   290 Âu Cơ, P.10, Q. Tân Bình

  Công an P.11, Q. Tân Bình   38644155   1129/22 Lạc Long Quân, P.11, Q. Tân Bình

  Công an P.12, Q. Tân Bình   38445620   152 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình

  Công an P.13, Q. Tân Bình   3812864   316 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình

  Công an P.14, Q. Tân Bình   38497584   391 Trường Chinh, P.14, Q. Tân Bình

  Công an P.15, Q. Tân Bình   38153039   822 Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình

Công an Quận Tân Phú 38474549   516/4 Bình Long, P. Tân Quý, Q. Tân Phú

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính
Q.Tân Phú   38474585   516/4 Bình Long, P. Tân Quý, Q. Tân Phú

  Công an P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú   38121962   213 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú
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  Công an P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú   38153527   534 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

  Công an P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú   38471515   89 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

  Công an P. Tân Quý, Q. Tân Phú   38470006   48 Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú

  Công an P. Tân Thành, Q. Tân Phú   38426406   102B Nguyễn Xuân Khoát, P. Tân Thành, Q. Tân Phú

  Công an P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú   39782747   2/2/1963 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú

  Công an P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú   38657968   236 Lê Niệm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú

  Công an P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú   39612769   70/1A Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú

  Công an P. Phú Trung, Q. Tân Phú   38652865   01 Huỳnh Văn Chính, P. Phú Trung, Q. Tân Phú

  Công an P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú   39612769   75 Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú

  Công an P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú   38585417   64-66 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú

Công an Quận Phú Nhuận 38444695   181 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.
Phú Nhuận   38445233   181 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận

  Công an P.1, Q. Phú Nhuận   38444814   234 Phan Đình Phùng, P.1, Q. Phú Nhuận

  Công an P.2, Q. Phú Nhuận   38444813   285 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận

  Công an P.3, Q. Phú Nhuận   38440301   156 Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận

  Công an P.4, Q. Phú Nhuận   38440326   740E Nguyễn Kiệm, P.4, Q. Phú Nhuận

  Công an P.5, Q. Phú Nhuận   38441975   86/12 Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận

  Công an P.7, Q. Phú Nhuận   38412735   181/2 Trần Kế Xương, P.7, Q. Phú Nhuận

  Công an P.8, Q. Phú Nhuận   38442573   196 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận

  Công an P.9, Q. Phú Nhuận   38445007   40 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận

  Công an P.10, Q. Phú Nhuận   38441086   44 Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận

  Công an P.11, Q. Phú Nhuận   38910235   238 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận

  Công an P.12, Q. Phú Nhuận   38445657   243 Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q. Phú Nhuận

  Công an P.13, Q. Phú Nhuận   38444620   125 Lê Văn Sỹ, P.13, Q. Phú Nhuận

  Công an P.14, Q. Phú Nhuận   38441997   233 Lê Văn Sỹ, P.14, Q. Phú Nhuận

  Công an P.15, Q. Phú Nhuận   38441577   37-39 Trần Khắc Chân, P.15, Q. Phú Nhuận

  Công an P.17, Q. Phú Nhuận   38440828   24 Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận

Công an Quận Gò Vấp 38940278   16/1 Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.
Gò Vấp   38942056   16/1 Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp

  Công an P.1, Q. Gò Vấp   38941138   467 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp

  Công an P.3, Q. Gò Vấp   38943422   1/30 Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q. Gò Vấp

  Công an P.5, Q. Gò Vấp   39855167   34A Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q. Gò Vấp

  Công an P.6, Q. Gò Vấp   39842996   366 Lê Đức Thọ, P.6, Q. Gò Vấp

  Công an P.7, Q. Gò Vấp   38944869   302 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q. Gò Vấp

  Công an P.8, Q. Gò Vấp   38946075   177 Cây Trâm, P.8, Q. Gò Vấp

  Công an P.9, Q. Gò Vấp   39470211   09 đường số 3, P.9, Q. Gò Vấp

  Công an P.10, Q. Gò Vấp   38942596   22A Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp

  Công an P.11, Q. Gò Vấp   35899744   133 Thống Nhất, P.11, Q. Gò Vấp

  Công an P.12, Q. Gò Vấp   38946073   261 Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp

  Công an P.13, Q. Gò Vấp   38943138   106/1135 Lê Đức Thọ, P.13, Q. Gò Vấp
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  Công an P.14, Q. Gò Vấp   39470212   397 Phan Huy Ích, P.14, Q. Gò Vấp

  Công an P.15, Q. Gò Vấp   38942996   23/408 Thống Nhất, P.15, Q. Gò Vấp

  Công an P.16, Q. Gò Vấp   39960220   180 Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp

  Công an P.17, Q. Gò Vấp   38941566   06 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp

Công an Quận Thủ Đức 38972025   371 Kết Đoàn, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.
Thủ Đức   38972022   371 Kết Đoàn, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức

  Công an P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức   38972051   111 Dân Chủ, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức

  Công an P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức   38970242   45 Hồ Văn Tư, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức

  Công an P. Linh Tây, Q. Thủ Đức   38966885   763 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

  Công an P. Linh Đông, Q. Thủ Đức   38979003   46 Lý Tế Xuyên, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức

  Công an P. Linh Trung, Q. Thủ Đức   38969009   1262 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

  Công an P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức   38975500   81 Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức

  Công an P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức   38972037   115 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức

  Công an P. Tam Bình, Q. Thủ Đức   38977587   707 Tỉnh lộ 43, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức

  Công an P. Tam Phú, Q. Thủ Đức   38977587   454 Tỉnh lộ 43, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức

  Công an P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức   37293361   934 Tỉnh lộ 43, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức

  Công an P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ
Đức   37267527   65 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức

  Công an P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ
Đức   37272743   717 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức

Công an Quận Bình Tân 37560128   114 Quốc lộ 1, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Q.
Bình Tân   37560373   114 Quốc lộ 1, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân

  Công an P. An Lạc, Q. Bình Tân   37523749   624/2 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân

  Công an P. An Lạc A, Q. Bình Tân   36670175   01 đường 7B, P. An Lạc A, Q. Bình Tân

  Công an P. Bình Trị Đông, Q. Bình
Tân   37516580   276/66 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân

  Công an P. Bình Trị Đông A, Q. Bình
Tân   37623445   162 Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân

  Công an P. Bình Trị Đông B, Q. Bình
Tân   37621686   837 Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân

  Công an P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình
Tân   38755201   1014/88/2 TK Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân

  Công an P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình
Tân   37503874   621 TK Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân

  Công an P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình
Tân   37652488   43 đường 16, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân

  Công an P. Tân Tạo, Q. Bình Tân   54257309   64 Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân

  Công an P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân   38751394   1409 Tỉnh lộ 10, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân

Công an Huyện Bình Chánh 37606918   D1/28 Đinh Đức Thiện, X. Bình Chánh, H. Bình Chánh

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính H.
Bình Chánh   37606912   D1/28 Đinh Đức Thiện, X. Bình Chánh, H. Bình Chánh

  Công an Thị trấn Tân Túc, H. Bình
Chánh   37600249   B2/36 Nguyễn Hữu Chí, Thị trấn Tân Túc, H. Bình Chánh

  Công an xã An Phú Tây, H. Bình
Chánh   37600545   999/8 An Phú Tây - Hưng Long, xã An Phú Tây, H. Bình

Chánh
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  Công an xã Bình Chánh, H. Bình
Chánh   38758676   D6/8A Quốc lộ, ấp 4, xã Bình Chánh, H. Bình Chánh

  Công an xã Bình Hưng, H. Bình
Chánh   37582121   A27/28 Quốc lộ 50, ấp 1, xã Bình Hưng, H. Bình Chánh

  Công an xã Bình Lợi, H. Bình Chánh   38773331   C4/125 vườn Thơm, ấp 3, xã Bình Lợi, H. Bình Chánh

  Công an xã Đa Phước, H. Bình Chánh   37780018   Đ/263A Linh Hòa, ấp 4, xã Đa Phước, H. Bình Chánh

  Công an xã Hưng Long, H. Bình
Chánh   37691061   C1/30 Đoàn Nguyên Tuấn, ấp 3, xã Hưng Long, H. Bình

Chánh

  Công an xã Lê Minh Xuân, H. Bình
Chánh   37661300   F2/33 Trần Văn Giàu, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, H. Bình

Chánh

  Công an xã Phong Phú, H. Bình
Chánh   38757253   D11/314 Trịnh Quang Nghị, ấp 4, xã Phong Phú, H. Bình

Chánh

  Công an xã Phạm Văn Hai, H. Bình
Chánh   37661275   240 Trần Văn Giàu, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, H. Bình

Chánh

  Công an xã Quy Đức, H. Bình Chánh   37790382   B3/24 Hưng Long - Quy Đức, ấp 2, xã Quy Đức, H. Bình
Chánh

  Công an xã Tân Kiên, H. Bình Chánh   37560135   C9/9D Dương Đình Cúc, xã Tân Kiên, H. Bình Chánh

  Công an xã Tân Nhựt, H. Bình Chánh   38859312   B12/243 Thế Lữu, ấp 2, xã Tân Nhựt, H. Bình Chánh

  Công an xã Tân Quý Tây, H. Bình
Chánh   38758561   7/2 Hương lộ 11, ấp 2, xã Tân Quý Tây, H. Bình Chánh

  Công an xã Vĩnh Lộc A, H. Bình
Chánh   54255935   F17/16 Vĩnh Lộc, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh

  Công an xã Vĩnh Lộc B, H. Bình
Chánh   37650318   1304 Vĩnh Lộc, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh

Công an Huyện Hóc Môn 38910387   64 Bis Quang Trung, Thị trấn Hóc Môn

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính H.
Hóc Môn   38910368   64 Bis Quang Trung, Thị trấn Hóc Môn

  Công an Thị trấn Hóc Môn   38910076   31/5 Quang Trung, Thị trấn Hóc Môn, H. Hóc Môn

  Công an xã Bà Điểm, H. Hóc Môn   37126402   14/5 Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc
Môn

  Công an xã Thới Tam Thôn, H. Hóc
Môn   38910550   202 Đặng Thúc Vịnh, ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, H.

Hóc Môn

  Công an xã Trung Chánh, H. Hóc
Môn   37184044   05 Tô Ký, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, H. Hóc Môn

  Công an xã Xuân Thới Đông, H. Hóc
Môn   37109149   62 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, H. Hóc Môn

  Công an xã Xuân Thới Sơn, H. Hóc
Môn   38910078   36/2 Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn

  Công an xã Xuân Thới Thượng, H.
Hóc Môn   37135186   Tổ 1, ấp 4, Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc

Môn

  Công an xã Tân Xuân, H. Hóc Môn   38910074   122 Lê Thị Hà, ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, H. Hóc Môn

  Công an xã Tân Hiệp, H. Hóc Môn   38910569   45 Dương Công Khi, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, H. Hóc
Môn

  Công an xã Tân Thới Nhì, H. Hóc
Môn   37130702   2/2 ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, H. Hóc Môn

  Công an xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn   37110553   250 Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn

  Công an xã Nhị Bình, H. Hóc Môn   37120281   171 ấp 4, xã Nhị Bình, H. Hóc Môn

Công an Huyện Củ Chi 38920272   Khu phố 5, Thị trấn Củ Chi

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính H.
Củ Chi   38920791   Khu phố 5, Thị trấn Củ Chi
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  Công an Thị trấn Củ Chi   38920657   175, Tỉnh lộ 8, Thị trấn Củ Chi, H, Củ Chi

  Công an xã Tân Thông Hội, H. Củ Chi   37900398   01 đường 28, ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, H. Củ Chi

  Công an xã Nhuận Đức, H. Củ Chi   37928908   Nguyễn Thị Rành, ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức, H. Củ Chi

  Công an xã Phước Thạnh, H. Củ Chi   38929518   Quốc lộ 22, ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh, H. Củ Chi

  Công an xã Tân Thạnh Đông, H. Củ
Chi   38927025   643 Tỉnh lộ 15, ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi

  Công an xã Phước Vĩnh An, H. Củ Chi   37905552   549 Tỉnh lộ 8, ấp 5, xã Phước Vĩnh An, H. Củ Chi

  Công an xã Phạm Văn Cội, H. Củ Chi   37949039   ấp 3, xã Phạm Văn Cội, H. Củ Chi

  Công an xã Phú Hòa Đông, H. Củ Chi   38927048   181 Tỉnh lộ 15, ấp Chợ, xã Phú Hòa Đông, H. Củ Chi

  Công an xã Tân Phú Trung, H. Củ Chi   38922916   914 Quốc lộ 22, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, H. Củ Chi

  Công an xã Trung Lập Hạ, H. Củ Chi   37923412   Tỉnh lộ 2, ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, H. Củ Chi

  Công an xã Tân An Hội, H. Củ Chi   37904464   Tỉnh lộ 8, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, H. Củ Chi

  Công an xã Hòa Phú, H. Củ Chi   37975464   Tỉnh lộ 8, ấp 1A, xã Hòa Phú, H. Củ Chi

  Công an xã Trung An, H. Củ Chi   37956778   ấp Chợ, xã Trung An, H. Củ Chi

  Công an xã An Nhơn Tây, H. Củ Chi   37946438   Tỉnh lộ 7, ấp Chợ cũ 2, xã An Nhơn Tây, H. Củ Chi

  Công an xã Bình Mỹ, H. Củ Chi   37975531   Hà Duy Khuyên, ấp 6A, xã Bình Mỹ, H. Củ Chi

  Công an xã Thái Mỹ, H. Củ Chi   37913301   Tỉnh lộ 7, ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, H. Củ Chi

  Công an xã An Phú, H. Củ Chi   37941001   Tỉnh lộ 15, ấp Xóm Thuốc, xã An Phú, H. Củ Chi

  Công an xã Tân Thạnh Tây, H. Củ Chi   37950144   269 Tỉnh lộ 8, ấp 2A, xã Tân Thạnh Tây, H. Củ Chi

  Công an xã Trung Lập Thượng, H. Củ
Chi   38926573   ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, H. Củ Chi

  Công an xã Phú Mỹ Hưng, H. Củ Chi   37948397   18 Phú Thuận, ấp Phú Lợi, xã Trung Lập Thượng, H. Củ
Chi

  Công an xã Phước Hiệp, H. Củ Chi   37916051   Quốc lộ 22, ấp Phước Hòa, xã Phước Hiệp, H. Củ Chi

Công an Huyện Nhà Bè   37851743   335 Nguyễn Bình ấp 2, X. Phú Xuân, H. Nhà Bè

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính H.
Nhà Bè   37851650   335 Nguyễn Bình ấp 2, X. Phú Xuân, H. Nhà Bè

  Công an Thị trấn Nhà Bè   38738436   203 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn H. Nhà Bè

  Công an xã Phú Xuân, H. Nhà Bè   37829416   791 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, H. Nhà Bè

  Công an xã Long Thới, H. Nhà Bè   37801001   209 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, xã Long Thới, H. Nhà Bè

  Công an xã Phước Kiển, H. Nhà Bè   37815652   750 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Phước Kiển, H. Nhà Bè

  Công an xã Nhơn Đức, H. Nhà Bè   37821046   Nguyễn Bình, ấp 2, xã Nhơn Đức, H. Nhà Bè

  Công an xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè   38734014   Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè

  Công an xã Phước Lộc, H. Nhà Bè   37817070   Đào Sư Tích, ấp 2, xã Phước Lộc, H. Nhà Bè

Công an Huyện Cần Giờ 38740345   Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Cần Thạnh

  Đội Cảnh sát Quản lý hành chính H.
Cần Giờ   38743178   Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Cần Thạnh

  Công an Thị trấn Cần Thạnh, H. Cần
Giờ   38740275   Đào Cử, Thị trấn Cần Thạnh, H. Cần Giờ

  Công an xã Long Hòa, H. Cần Giờ   38743009   Nguyễn Văn Mạnh, ấp Long Hòa, xã Long Hòa, H. Cần
Giờ

  Công an xã Thạnh An, H. Cần Giờ   38749060   ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, H. Cần Giờ

  Công an xã Lý Nhơn, H. Cần Giờ   38748851   Dương Văn Hạnh, ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn, H. Cần
Giờ

  Công an xã An Thới Đông, H. Cần   38894025   An Thới Đông, ấp An Hòa, xã An Thới Đông, H. Cần Giờ
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Giờ

  Công an xã Tam Thôn Hiệp, H. Cần
Giờ   38745611   ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, H. Cần Giờ

  Công an xã Bình Khánh, H. Cần Giờ   38742935   Rừng Sác, ấp Bình An, xã Bình Khánh, H. Cần Giờ

 

Nguồn: http://congan.hochiminhcity.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/noi-dung-chi-
tiet/danh+ba


